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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 342/2017/DS-ST
  

Ngày: 07/ 12/2017. 

V/v: “Tranh chấp   p   n  d n s  

va  t   sản   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Lê Thị Tú  

Các Hội thẩm nhân dân: 

   B :  h   Thị        n   

   B : V  Thị    p  

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Long – Thư ký Tòa án nh n d n Quận 6, 

Th nh phố    Chí M nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận 6 tham gia phiên toà: Không tham gia. 

 

Ngày 07 tháng 12 nă  2017, t   Trụ sở Tòa án nh n d n Quận 6, Th nh phố 

   Chí M nh xét xử sơ thẩ  côn  kha 
 
vụ án d n s  thụ  ý số 98/2017/TLST- DS 

ngày 04 tháng 5 nă  2017 về v  c “Tranh chấp h p   n  d n s  va  t   sản    

Theo Qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 53 /2017/QĐXX-ST ngày 10 tháng 11   

nă  2017,   ữa các  ươn  s : 

1. N u ên  ơn: Ôn  Trần Đức T1, sinh nă   97   

Địa chỉ: số  6 Đườn  A, phườn  T, Quận T, Th nh phố    Chí M nh  

  N ườ      d  n the  ủ   u ền: Ôn  N u  n Văn Tr, s nh nă   97   

Địa chỉ:    / /  6/ 5   ườn  ,  hườn  X, Quận B, Th nh phố    Chí M nh  

   ấ  ủ   u ền n    21/8/2017) 

   Bị  ơn: - Ông Võ Bình T2, s nh nă   96 ;  

- B  Du Bích L, s nh nă   96    

Cùn   ịa chỉ:  3  Đườn  B,  hườn  B, Quận S, Th nh phố    Chí Minh. 

Các  ươn  s  c    t t   ph ên tòa  
   



2 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

- The   ơn khở  k  n n      / /   7 v  Bản t  kha  n      /5/   7, nguyên 

 ơn    ôn  Trần Đức T1 trình bày:  

Ngày 05/7/2014, ông có cho ông Võ Bình T2 va  số t ền               n ,  ã  

suất thỏa thuận     %/thán , thờ  h n va        thán    h  va  ôn  T2 c  thế chấp ch  

ôn       ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất V357 67 số  99 /QSDĐ vớ  d  n tích 

2.802 m
2
 d  Ủ  ban nh n d n hu  n Bình Chánh cấp ch  ôn  Võ Bình T2 ngày 

25/6/2002. 

Sau khi vay t ền, ông T2 chỉ trả ch  ôn     kỳ t ền  ã  vớ  số t ền 8         

  n  r   khôn  trả nữa  Ôn   ã nh ều  ần  êu cầu ôn  T2 thanh t án t ền n  nhưn  ôn  

T2  ều hứa hẹn r   khôn  th c h  n  N      / /   7 thì ôn  Võ Bình T2 v  v     Du 

Bích L  ến   p ôn  xác nhận n   ần cuố  cùn  về v  c v  ch n  ôn  T2 còn n  ôn  

t n  số t ền 3             n  v  x n trả dần  ỗ  thán  5.          n  nhưn  ôn  

khôn    n  ý  D    , na  ôn   êu cầu Tòa án   ả   u ết bu c ông Võ Bình T2 và bà 

Du Bích L c  n hĩa vụ trả ch  ôn  số t ền 3             n , khôn   êu cầu tính  ã . 

  T   bản t  kha  n     3/8/   7, n ườ      d  n the  ủ   u ền của ôn  T1    

ôn  N u  n Văn Tr tha       êu cầu khở  k  n: ôn  Tr xác nhận phần n   ốc của ôn  

T2, b  L vay ông T1                  n  the  b ên nhận n  n     5/7/     chứ 

khôn  phả     3             n  the  b ên nhận n      / /   7, nên  êu cầu ôn  T2, 

b  L trả số n   ốc                  n  v   ã  suất the   u   ịnh của pháp  uật  

  T   ph ên tòa sơ thẩ , ôn  Tr   ữ n u ên  êu cầu như  ã trình b   nêu trên, 

khôn  c  tha     , b  sun   ì thê   

- The  bản t  kha  n      /5/   7 v   ờ  kha  t   ph ên tòa sơ thẩ , bị  ơn    

ôn  Võ Bình T2 trình b  : 

Ôn  thừa nhận   ấ  nhận n  v    p   n  thế chấp  u ền sử dụn   ất c  n   

dun  như bên n u ên  ơn cun  cấp ch  Tòa án     ún , chữ ký tr n  h p   n     chữ 

ký của ôn   Ôn  xác nhận, ngày 05/7/2014 c  va  của ôn  T1 số t ền  ốc             

  n ,  ã  suất  %/thán , ôn   ã   n   ã   ư c kh ản     thán  thì khôn  c  khả năn  

  n  nữa nên x n ôn  T1 n ưn    n   ã , trả   p t ền  ốc  ỗ  thán  5           n  

nhưn  ôn  T1 khôn    n  ý  Đố  vớ  số t ền  ã   ã   n  ôn  khôn  c  s  the  dõ , 

khôn  c  xác nhận của ôn  T1 về số t ền  ã   n  v  ôn  khôn  nhớ chính xác số t ền 

 ã   ã   n     ba  nh êu  

Nay ôn    n  ý trả ch  ôn  T1 số n   ốc     0            n , ôn  khôn  c  

khả năn  trả t ền  ã  v  trả   t  ần the   êu cầu của ôn  T1 nên ông  êu cầu ôn  T1 

ch  ôn  trả   p  ỗ  thán  5           n  ch   ến kh  hết n , thờ  h n trả bắt  ầu từ 

ngày 30/6/2017. 

Ôn   êu cầu ôn  T1 trả     ch  ôn    ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất 

V357 67 số  99 /QSDĐ vớ  d  n tích   8    
2
 d  Ủ  ban nh n d n hu  n Bình 
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Chánh cấp ch  ôn  n     5/6/    , tr n   uá trình   ả   u ết d  khôn  h  u b ết pháp 

 uật nên ôn  khôn  c   ơn  êu cầu phản tố về v  c hủ  h p   n  thế chấp  u ền sử 

dụn   ất  

* Bà Du Bích L trình bày: 

B     v  ôn  T2, h  n v  ch n  b  còn chun  sốn  vớ  nhau nhưn  v  c ôn  T2 

va  t ền của ôn  T1    sử dụn  r ên  b  khôn  b ết,  ến n      / /   7 b   ớ   ư c 

ông T1 thôn  bá   Tu  khôn  sử dụn  t ền d  ôn  T2 va , nhưn  vì trách nh    vớ  

ch n  nên b  c    n  ý ký xác nhận n  vớ  ôn  T1 v  b    n  ý c  n hĩa vụ trả n  

chun  vớ  ôn  T2  Nhưn  h  n na    a  ình b  rất kh  khăn, khôn  c  khả năn  trả lãi 

 ố  vớ  số n  va , b  chỉ   n  ý trả n   ốc                  n  v  trả dần h n  thán , 

 ỗ  thán  5           n   

Đố  vớ  phần  ất    ôn  T2  ã thế chấp   ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất cho 

ông T1    t   sản chun  của v  ch n , nhưn  kh        ấ   ăn  ký ôn  T2  ứn  tên 

  t  ình    t  n ch  v  c   a  dịch sau n    Na  b   êu cầu  ư c nhận       ấ  chứn  

nhận  u ền sử dụn   ất  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

[1  Về tố tụn : Ôn  Trần Đức T1 khở  k  n  êu cầu ôn  Võ Bình T2, b  Du 

Bích L c  nơ  cư trú t   phườn   3, Quận 6 trả số t ền n  va                   n  v  

 ã  suất the   u   ịnh  D    , Tòa án nh n d n Quận 6, Th nh phố    Chí M nh thụ 

 ý,   ả   u ết vụ án     ún  the   u   ịnh t   kh ản 3 Đ ều  6; kh ản   Đ ều 35 v  

kh ản   Đ ều 39 của B   uật tố tụn  d n s  nă     5  

  Theo C n  v n s      CV-V   n     6         của Viện kiểm sát nhân dân  uận 

6 th  v  án kh n  thuộc Tr h p ph i c  s  tham  ia của Viện kiểm sát theo qu    nh tại 

kho n   Đi u    của  ộ  uật T  t n  dân s  n m      ] 

[2  Về n   dun :  

N     5/7/    , ôn  Trần Đức T1 ch  ôn  Võ Bình T2 va  số t ền 

              n ,  ã  suất thỏa thuận     %/thán , thờ  h n va        thán , v  c va  

t ền c   ập th nh văn bản  Đ   ả  bả  ch  v  c thanh t án thì ôn  T2 thế chấp ch  

ông T1      ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất V357 67 số  99 /QSDĐ d  Ủ  ban 

nh n d n hu  n Bình Chánh cấp ch  ôn  Võ Bình T2 ngày 25/6/2002.  

Tu  v  c va  t ền chỉ   t  ình ôn  T2   a  dịch, ký tên tr n  b ên nhận, nhưn  

sau    ôn  T1 c  thôn  bá  vớ  v  ôn  T2    b  Du Bích Lb ết v  n      / /   7 thì b  

L ã   n  ý ký xác nhận n  cùn  vớ  ôn  T2  ố  vớ  ôn  T1 t   b ên bản nhận n  vớ  

t n  số t ền n  cả  ốc v   ã     3             n    

Tr n   uá trình   ả   u ết t   Tòa án, ôn  T2 v  b  L  ều thừa nhận  ờ  trình b   

của ôn  T1     ún  v  xác nhận chữ ký tr n  các b ên bản nhận n     của ôn , b   D  

  , v  c ôn  T1  êu cầu ôn  Võ Bình T2 v  b  Du Bích Lcùn  c  n hĩa vụ thanh t án 
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số t ền n   ốc               n     c  căn cứ, phù h p vớ   u   ịnh t   Đ ều  7  BLDS 

2005. 

- Đố  vớ   êu cầu về v  c tính  ã  suất của kh ản t ền va : The   ơn khở  k  n ôn  

T1  êu cầu ôn  T2, b  Lthanh t án  số t ền n  3             n  the  b ên nhận n    

  / /   7  Nhưn  th c chất tr n  b ên nhận n   c                n  t ền  ốc  ư c  h  

nhận tr n    ấ  b ên nhận n     5/7/    , còn               n  t ền  ã   Đến n     

 3/8/   7,     d  n the  ủ   u ền của ôn  T1 c n  tha       êu cầu khở  k  n     êu 

cầu tính  ã  suất của số t ền  ốc               n  the   u   ịnh k  từ n    va     

 5/7/      ến kh  thanh t án x n   Xét thấ ,  êu cầu tha      của n u ên  ơn    phù 

h p vớ   u   ịnh của pháp  uật nên       n  xét xử chấp nhận    ấ  nhận n  n    

  / /   7   ữa ôn  Trần Đức T1 vớ  ôn  Võ Bình T2, b  Du Bích L khôn  còn   á trị 

pháp  ý nên hủ  bỏ  

Xét thấ , h p   n  va    ữa ôn  T1 v  ôn  T2, b  L    h p   n  va  c  thỏa 

thuận  ã  v  c  thờ  h n nên  ã  suất tr n  h n  ư c tính the   u   ịnh Đ ều  76 v   ã  

suất  uá h n  ư c tính the   h ản 5 Đ ều  7  của B   uật d n s  nă     5   

Như vậ ,  ã  tr n  h n  ư c tính    5 %  ã  suất cơ bản d  N  n h n  Nh  nước 

côn  bố  ố  vớ       ch  va  tươn  ứn   The  Qu ết  ịnh số  868/QĐ-N NN n    

 9/  /     của N  n h n  Nh  nước V  t Na  thì  ức  ã  suất cơ bản bằn    n  V  t 

Na     9, %/nă    ,75%/thán    Cụ th   ư c tính như sau: 

- Lã  suất tr n  h n    từ n     5/7/      ến  5/7/   5:               n  x 

  ,75 x  5 %  x    thán     7           n       

- Thờ  h n tính  ã   uá h n    từ n     5/7/   5  ến n     7/  /   7   9 thán  

   n      D  các bên khôn  thỏa thuận  ã  suất  uá h n nên  ức  ã  suất  uá h n  ư c 

tính the  kh ản 5 Đ ều  7  của B   uật d n s  nă     5    the   ã  suất cơ bản d  N  n 

h n  Nh  nước côn  bố tươn  ứn  vớ  thờ  h n va  t   thờ       trả n :             

  n  x  ,75% x  9 thán     n    = 43.6         n       

Tr n  t n  số n  trên, ôn  Võ Bình T2 trình b    ã trả ch  ôn  T1 kh ản     

thán  t ền  ã ,  ỗ  thán              n , nhưn  ôn  T1 chỉ thừa nhận ôn  T2 trả    

thán  t ền  ã     8           n   Ôn  T2 khôn  chứn    nh  ư c về số t ền  ã   ã trả 

nên khôn  c  căn cứ    khấu trừ  Vì vậ  số t ền  ã  tr n  h n     v   uá h n       : 

 7           n     3 6         n  – 8           n    6  6         n   

T n  c n  t ền  ốc v   ã  ôn  Võ Bình T2 v  b  Du Bích L ên:               n  

+ 62.600.000 = 262.6         n    

  Đố  vớ  h p   n  thế   ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất   ữa ôn  Võ Bình T2 

vớ  ôn  Trần Đức T1, khôn  c  côn  chứn , chứn  th c v  khôn   ăn  ký   a  dịch 

bả   ả     khôn  tu n thủ  u   ịnh t   Đ ều 7 7, 7 9 của B   uật d n s  nă     5 v  

kh ản 3 Đ ều  88 Luật  ất  a  nă     3 nên   a  dịch d n s  khôn  c  h  u   c  D    , 

bu c ôn  Trần Đức T1 c  n hĩa vụ   a  trả ch  ôn  Võ Bình T2 G ấ  chứn  nhận 
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 u ền sử dụn   ất V357 67 số  99 /QSDĐ ngày 25/6/2002 d  Ủ  ban nh n d n 

hu  n Bình Chánh cấp ch  ôn  Võ Bình T2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 3   n phí d n s  sơ thẩ : Ôn  T2, b  Lc  n hĩa vụ thanh t án n  nên phả  

chịu án phí d n s  sơ thẩ , the   u   ịnh t   Đ ều   7 của B   uật Tố tụn  d n s  v  

Đ ều 7 N hị  u ết số 3 6/   6/UBTVQ    n    3 /  /   6 của Ủ  ban Thườn  

vụ Quốc h    u   ịnh về  ức thu,    n,   ả , thu, n p,  uản  ý v  sử dụn  án phí,    

phí Tòa án  Mức án phí  ư c tính: 262.6         n  x 5%    3  30       n   

   n trả ch  ôn  T1 số t ền t   ứn  án phí  ã n p] 

V  các    trên  

QU  T ĐỊNH: 

 Căn cứ v   kh ản   Đ ều   , kh ản 3 Đ ều  6,      a kh ản   Đ ều 35,      a 

kh ản   Đ ều 39, Đ ều   7, Đ ều  7 , Đ ều  73 B   uật Tố tụn  d n s     5; 

 Căn cứ v   Đ ều  7 , Đ ều  7 , Đ ều  76, Đ ều 7 7, Đ ều 7 9 của B   uật d n 

s  nă     5; 

 Căn cứ v   Đ ều  88 Luật  ất  a  nă     3; 

 Căn cứ v   N hị  u ết số 3 6/   6/UBTVQ    n    3 /  /   6 của Ủ  ban 

Thườn  vụ Quốc h    u   ịnh về  ức thu,    n,   ả , thu, n p,  uản  ý v  sử dụn  

án phí,    phí Tòa án  

    Chấp nhận  êu cầu khở  k  n của ôn  Trần Đức T1  ố  vớ  ôn  Võ Bình T2 

v  b  Du Bích L ên, về v  c “Tranh chấp h p   n  d n s  va  t   sản : Bu c ôn  Võ 

Bình T2 v  b  Du Bích Lc  n hĩa vụ thanh t án ch  ôn  Trần Đức T1 số t ền n     

262.6         n    a  tră  sáu  ươ  ha  tr  u sáu tră  n  n   n     

    từ n    ôn  Trần Đức T1 c   ơn  êu cầu th  h nh án    ôn  Võ Bình T2 

v  b  Du Bích Lchưa thanh toán  ủ kh ản t ền nêu trên thì h n  thán  ông T2, b  

Lcòn phả  trả  ã   ố  vớ  số t ền chậ  trả tươn  ứn  vớ  thờ    an chậ  trả  

Lã  suất phát s nh d  chậ  trả t ền  ư c xác  ịnh the  thỏa thuận của các bên 

nhưn  khôn   ư c vư t  uá  ức  ã  suất  ư c  u   ịnh t   kh ản   Đ ều  68 của B  

 uật d n s  nă     5; nếu khôn  c  thỏa thuận thì th c h  n the   u   ịnh t   kh ản 

  Đ ều  68 của B   uật d n s  nă     5  

   Bu c ôn  Trần Đức T1 c  n hĩa vụ trả     ch  ôn  Võ Bình T2, b  Du Bích 

L  ấ  chứn  nhận  u ền sử dụn   ất V357 67 số  99 /QSDĐ ngày 25/6/2002 d  Ủ  

ban nh n d n hu  n Bình Chánh cấp ch  ôn  Võ Bình T2. 

3   n phí d n s  sơ thẩ : Ôn  Võ Bình T2 v  b  Du Bích Lphả  chịu 

13.130       n   Mườ  ba tr  u   t tră  ba  ươ  n  n   n    

   n trả ch  ôn  Trần Đức T1 số t ền t   ứn  án phí 7 5         n  the  b ên 

 a  thu số    76 8 n      /5/   7 t   Ch  cục Th  h nh án d n s  Quận 6         
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4. Trong trườn  h p bản án,  u ết  ịnh  ư c th  h nh the   u   ịnh t   Đ ều   

Luật th  h nh án d n s  thì n ườ   ư c th  h nh án d n s , n ườ  phả  th  h nh án d n 

s  c   u ền thỏa thuận th  h nh án,  u ền  êu cầu th  h nh án, t  n u  n  êu cầu th  

h nh án h  c bị cưỡn  chế th  h nh án the   u   ịnh t   các Đ ều 6,7 v  9 Luật th  

h nh án d n s ; thờ  h  u th  h nh án  ư c th c h  n the   u   ịnh t   Đ ều 3  Luật 

th  h nh án d n s   

5  Các  ươn  s   ư c  u ền khán  cá  bản án sơ thẩ      êu cầu Tòa án nh n 

d n Th nh phố    Chí M nh   ả   u ết     the  thủ tục phúc thẩ  tr n  thờ  h n  5 

n    k  từ n    tu ên án  
 

Nơi nhận: 

- T ND Th nh phố    Chí M nh    ; 

- VKSND Quận 6    ; 

- Ch  Cục Th  h nh án d n s  Quận 6    ; 

- Các  ươn  s    ); 

- Lưu V   3 ,  SV     ; 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM             

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                   Lê Thị Tú 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


